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1. Lý do chọn đề tài

- Trong vài năm qua, số liệu của Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho thấy tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp trường cao đẳng, trung cấp là khoảng 50% so với đầu vào. Thậm chí, tình trạng này đã kéo dài nhiều năm nay, mặc dù các trường đang cố gắng tìm cách duy trì sỉ số cho đến khi tốt nghiệp. Đây là tình trạng chung của rất nhiều trường nghề do trong quá trình đào tạo, sinh viên bỏ học khá nhiều. 

- Một trong nhiều nguyên nhân trên là các em chưa định hướng được nghề nghiệp và các em chưa xác định được mục tiêu, động lực học tập. Vì vậy khâu định hướng nghề nghiệp là vô cùng quan trọng, Ngoài việc định hướng được nghề nghiệp từ khi còn học ở bậc THCS và đầu khoá khi vào trường thì việc định hướng được nghề nghiệp trong các giờ sinh hoạt chủ nhiệm hàng tuần là cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, hiệu quả tiết sinh hoạt chủ nhiệm hiện nay chưa cao. Vì vậy, tôi đã chọn đề tài “Nâng cao hiệu quả giờ sinh hoạt chủ nhiệm khối trung cấp T4” là đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm học 2020 – 2021 nhằm góp phần nâng cao hiệu quả tiết sinh hoạt chủ nhiệm.

2. Mục đích

- Xây dựng tiết sinh hoạt lớp, đề xuất một số phương pháp để xây dựng giờ sinh hoạt nhằm góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng giờ sinh hoạt tập thể.
3. Đối tượng

- Học sinh lớp 19T4-LĐL1 trường Cao đẳng Lý Tự Trọng.
4. Phương pháp

Kinh nghiệm này được nghiên cứu trên một số phương pháp như sau:

· Phương pháp nghiên cứu tài liệu

· Phương pháp thực hành, vận dụng

-   Phương pháp so sánh, đối chiếu

5. Phạm vi

Ý tưởng nghiên cứu này xuất phát từ việc xây dựng một tiết sinh hoạt lớp 19T4-LĐL1 trường Cao đẳng Lý Tự Trọng.

I. Nội dung

1. Cơ sở lý luận:
- Tiết sinh hoạt lớp là một loại hình hoạt động tập thể của sinh viên, được phân bố thời gian chính thức mỗi tuần một tiết, để sinh viên tiến hành những hoạt động giáo dục, tự giáo dục và xây dựng tập thể lớp, dưới sự cố vấn hướng dẫn, chỉ đạo của giáo viên chủ nhiệm lớp. Tiết sinh hoạt lớp có quan hệ gắn bó hữu cơ với các hoạt động dạy và học trên lớp, rèn luyện của sinh viên, các hoạt động giáo dục theo chủ trương của nhà trường. Tiết sinh hoạt lớp góp phần bổ sung, tiếp nối, củng cố, nâng cao, mở rộng chất lượng và hiệu quả giáo dục của các hoạt động đó. 

- Thông qua tiết sinh hoạt lớp, sinh viên sẽ tính tích cực chủ động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm đối với bản thân, đối với tập thể và cộng đồng, đồng thời hình thành, củng cố và phát triển ở sinh viên kỹ năng hoạt động độc lập, kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong các mối quan hệ tập thể lớp và ngoài xã hội. 

- Thông qua tiết sinh hoạt lớp, giáo dục chọ sinh viên ý thức chính trị, xã hội, đạo đức, lối sống, định hướng lập thân, lập nghiệp; đồng thời giáo dục các giá trị văn hóa thẩm mỹ lành mạnh, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần cùng các hoạt động giáo dục khác làm phong phú đời sống tâm hồn và nhân cách sinh viên.
- Thông qua tiết sinh hoạt lớp, tổ chức xây dựng lớp thành một tập thể tự quản, có nền nếp, kỷ luật, đoàn kết gắn bó cùng nhau, sống có trách nhiệm với nhau.
2. Thực trạng: 
- Tiết sinh hoạt lớp là một loại hình hoạt động tập thể của sinh viên được phân bổ thời gian chính thức mỗi tuần một tiết, để sinh viên tiến hành những hoạt động giáo dục, tự giáo dục và xây dựng tập thể lớp, dưới sự cố vấn hướng dẫn, chỉ đạo của giáo viên chủ nhiệm lớp. Tiết sinh hoạt lớp có quan hệ gắn bó hữu cơ với các hoạt động dạy và học trên lớp, các hoạt động hôc tập và rèn luyện của sinh viên, các hoạt động giáo dục theo chủ trương của nhà trường. Tiết sinh hoạt lớp góp phần bổ sung, tiếp nối, củng cố, nâng cao, mở rộng chất lượng và hiệu quả giáo dục của các hoạt động đó. Thông qua tiết sinh hoạt lớp, tổ chức xây dựng lớp thành một tập thể tự quản, có nền nếp, kỷ luật, đoàn kết gắn bó cùng nhau, sống có trách nhiệm với nhau.

- Do đặc trưng của hệ trung cấp của trường là vi phạm kỹ luật và vắng rất nhiều nên giáo viên chủ nhiệm sử dụng tiết sinh hoạt lớp chủ yếu làm các việc như nhận xét, kiểm điểm, nhắc nhở những sai phạm của sinh viên trong tuần và phổ biến công việc, kế hoạch tuần tới. Kết quả là tiết sinh hoạt lớp thường tẻ nhạt, nặng nề, sinh viên thụ động, việc tự quản của sinh viên mang nặng tính hình thức, hiệu quả giáo dục của tiết sinh hoạt lớp nhìn chung còn thấp, sinh viên ít hứng thú. Có một số sinh viên thường chán ngán giờ sinh hoạt lớp, thậm chí có trường hợp vài em trốn tiết. Sở dĩ có hiện tượng này vì giờ sinh hoạt lớp chủ yếu là kiểm điểm những sai sót của một số em vi phạm nội quy của trường, lớp.
3. Nội dung sáng kiến: 
- Từ những thực trạng trên, tôi xây dựng nội dung của tiết sinh hoạt theo cách phải gắn chặt và thực hiện các yêu cầu, mục tiêu nhiệm vụ của kế hoạch hoạt động giáo dục chung của nhà trường đồng thời lồng ghép nội dung sinh hoạt với định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, giúp các em hiểu nghề, yêu nghề hơn.

- Giải pháp cụ thể:
a. Xây dựng tiết sinh hoạt “không khiển trách”
- Sử dụng đội ngũ cán bộ lớp và các “vệ tinh” tin cậy trong lớp để cập nhật những vi phạm và vắng học hằng ngày của sinh viên, sau đó xử lý tức khắc các sự việc trực tiếp hoặc thông qua điện thoại (vì hầu hết các em đều sử dụng điện thoại). Đặc biệt, khi sinh viên vắng học hoặc trốn tiết, giáo viên chủ nhiệm liên lạc ngay với phụ huynh để ngăn chặn kịp thời tình trạng trốn tiết và vắng học không lý do.
- Nhờ vậy, trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm không có tiết mục “khiển trách” nên các em đỡ sợ hơn, không trốn tiết nữa.
b. Lồng ghép nội dung sinh hoạt hàng tuần với định hướng nghề nghiệp

- Sau khi tổng kết tuần và kế hoạch tuần sau là tiết mục định hướng nghề nghiệp. Các em sẽ thảo luận một chủ đề liên quan đến nghề nghiệp mà các em đang học. Nội dung thảo luận đã được giáo viên chủ nhiệm đề ra và gợi ý cho các nhóm thực hiện. Mỗi tuần là 1 chủ đề và giao cho 1 nhóm chuẩn bị để thuyết trình, sau đó các nhóm cùng thảo luận. Đề tài phải dễ thảo luận, dễ tìm kiếm trên mạng để các em chuẩn bị dễ dàng. Ví dụ 1 chủ đề liên quan đến ngành nhiệt lạnh “học ngành lắp đặt thiết bị lạnh ra trường làm gì, cơ hội kiếm việc làm như thế nào?”.
- Sau buổi thuyết trình, giáo viên chủ nhiệm sẽ tổng kết và khen thưởng, chủ yếu là để động viên các em, đồng thời phân công nhóm thuyết trình cũng như đề tài thuyết trình cho tuần sau.
c. Tổ chức tiết sinh hoạt theo nguyên tắc sinh viên tự quản toàn diện
- Giáo viên chủ nhiệm phải thể hiện linh hoạt vai trò chủ đạo của mình trong suốt quá trình hướng dẫn sinh viên chuẩn bị, triển khai, đánh giá kết quả tiết sinh hoạt lớp, bằng cách gợi mở ý hướng, khơi dậy tiềm năng, tiềm lực, động viên, khuyễn khích sinh viên chủ động, tự tin thực hiện.
- Giáo viên chủ nhiệm phải biết phát huy vai trò cán bộ lớp, nhất là lớp trưởng. Định hướng cho cán bộ lớp làm việc, tôn trọng ý kiến đề xuất, cách làm việc của các em, giáo viên giúp cán bộ lớp làm việc là chính thay vì làm tất cả. Cán bộ lớp là những người gần gũi, sát với lớp nhiều hơn giáo viên chủ nhiệm nên các em giúp giáo viên giải quyết các vấn đề của lớp nhanh hơn, hiệu quả hơn và giáo viên chủ nhiệm đỡ vất vả hơn. 
4. Một số kinh nghiệm để xây dựng một tiết sinh hoạt lớp:
Để tổ chức một tiết sinh hoạt lớp có hiệu quả, tôi tiến hành theo quy trình sau:

a. Xác định chủ đề của tiết sinh hoạt: 

Giáo viên chủ nhiệm cần xác định chủ đề cho tiết sinh hoạt là gì? Vì chủ đề của tiết sinh hoạt sẽ hàm chứa những nội dung và giúp ta lựa chọn những hình thức tiến hành cho phù hợp. Việc lựa chọn tên gọi cho tiết sinh hoạt càng rõ ràng, cụ thể bao nhiêu, càng có tác dụng định hướng về mặt tâm lý, kích thích tính tích cực, tính sẵn sàng của sinh viên, của tập thể lớp ngay từ đầu.

b. Xác định các yêu cầu giáo dục cần phải đạt được của tiết sinh hoạt:

Khi tổ chức một tiết sinh hoạt, cần chú ý ba yêu cầu giáo dục:

- Yêu cầu về nhận thức: Tiết sinh hoạt sẽ giúp cho sinh viên những hiểu biết, những tri thức gì?

- Yêu cầu về thái độ: Thông qua hoạt động, giáo dục cho sinh viên về mặt tình cảm, thái độ như thế nào? (yêu, ghét, tin tưởng, tự hào….)

- Yêu cầu về kỹ năng, hành vi: Qua thực tiễn hoạt động, giáo dục, hình thành hoặc củng cố, phát triển ở sinh viên các kỹ năng, hành vi gì? (như kỹ năng điều khiển tập thể, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, biết thực hiện các hành vi đúng đắn trong thực tế, biết phê phán và tránh những hành vi không đúng…)

c. Chuẩn bị cho tiết sinh hoạt:
- Vạch kế hoạch thời gian tiến hành sinh hoạt (diễn ra trong vòng 45 phút = 5 + 30 + 10).
- Dự kiến những việc cần chuẩn bị: nội dung sinh hoạt, hình thức thể hiện, chương trình sinh hoạt, điều khiển chương trình sinh hoạt…
- Phân công công việc cụ thể cho từng cá nhân, đội, nhóm… (thực hiện trong tiết sinh hoạt trước).

d. Tiến hành và kết thúc tiết sinh hoạt:

Đây là bước hoàn toàn do sinh viên và tập thể lớp tự quản thực hiện tiết sinh hoạt theo chương trình đã được chuẩn bị. Theo khung chương trình như sau:

- Sơ kết thi đua tuần (5 phút): Cán bộ lớp báo cáo ngắn gọn tình hình của lớp trong tuần qua.

- Sinh hoạt chủ đề (30 phút): Thảo luận 1 chủ đề liên quan đến ngành nghề mà các em đang theo học hoặc 1 chủ đề mà xã hội và các em đang quan tâm.

- Kết thúc tiết sinh hoạt (10 phút): Giáo viên chủ nhiệm nhận xét, tổng kết lại những điểm mấu chốt của chủ đề vừa thảo luận. Lên kế hoạch và ra chủ đề thảo luận cho tuần sau, phân công nhiệm vụ cho cá nhân và đội nhóm để chuẩn bị. 
- Kết thúc tiết sinh hoạt, GVCN có ý kiến để hỗ trợ và nhắc nhở lớp những điều cần thiết. 

5. Ví dụ một tiết sinh hoạt chủ nhiệm được áp dụng ở lớp 19T4-LĐL1:
- Thời gian thực hiện: 13g15 ngày 13/10/2020. Địa điểm: phòng H1209. 
- Thành phần: toàn bộ sinh viên lớp 19T4-LĐL1 và giáo viên chủ nhiệm lớp.

- Chủ đề tiết sinh hoạt: “học ngành lắp đặt thiết bị lạnh ra trường làm gì, cơ hội kiếm việc làm như thế nào?”

- Yêu cầu giáo dục cần đạt được: 


+ Nhận thức: Sinh viên cần hiểu về ngành mình đang học (lắp đặt thiết bị lạnh), những công việc phù hợp của ngành này, cơ hội nào cho sinh viên khi ra trường…


+ Thái độ: Sinh viên hiểu rõ về ngành nghề và yêu nghề mình đang theo học.


+ Kỹ năng, hành vi: Sinh viên biết cách thuyết trình về đề tài liên quan đến nghề nghiệp của mìn trong tương lai, rèn kỹ năng giao tiếp, ứng xử, biết thực hiện các hành vi đúng đắn trong thực tế, biết phê phán và tránh những hành vi không đúng.
- Chuẩn bị:


+ Nội dung sinh hoạt: Sơ kết tuần, thuyết trình và thảo luận chủ đề: “học ngành lắp đặt thiết bị lạnh ra trường làm gì, cơ hội kiếm việc làm như thế nào?”, lên kế hoạch cho tuần sau.


+ Phân công công việc: Sơ kết tuần (cán bộ lớp); thuyết trình về kiến thức, kỹ năng về ngành lắp đặt thiết bị lạnh (tổ 1); thuyết trình về cơ hội việc làm của sinh viên ngành lắp đặt thiết bị lạnh (tổ 2).
- Tiến hành sinh hoạt lớp và kết thúc:


+ Lớp trưởng và các tổ trưởng sơ kết thi đua tuần qua (5 phút): báo cáo ngắn gọn, đầy đủ.

+ Sinh hoạt chủ đề (30 phút): Tổ 1 cử người thuyết trình về kiến thức, kỹ năng lắp đặt thiết bị lạnh (quy trình lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh bằng powerpoint, có hình ảnh và video clip minh hoạ), các bạn sẽ đặt câu hỏi, tổ 1 trả lời. Sau đó tổ 2 cử người thuyết trình về cơ hội việc làm của sinh viên ngành học khi ra trường (những vị trí nào sẽ phù hợp cho các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp, trình chiếu bằng powerpoint, có hình ảnh và video clip minh hoạ), các bạn sẽ đặt câu hỏi, tổ 2 trả lời.
- Kết thúc tiết sinh hoạt (10 phút): Giáo viên chủ nhiệm nhận xét, tổng kết lại những điểm mấu chốt của chủ đề vừa thảo luận. Lên kế hoạch và ra chủ đề thảo luận cho tuần sau, phân công nhiệm vụ cho cá nhân và đội nhóm để chuẩn bị. 

6. Hiệu quả mang lại: 
- Sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng cho lớp 19T4-LĐL1 học kỳ 1, năm học 2020 – 2021 với kết quả tương đối khả quan, đa số các em không còn chán tiết sinh hoạt chủ nhiệm nữa, thậm chí có nhiều em còn rất hứng thú với tiết này. Tỷ lệ tham gia giờ sinh hoạt chủ nhiệm là 100%.
- Kết quả khảo sát:

	
	Đầu HKI
	Cuối HKI

	
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ

	Rất thích
	03
	5,7%
	09
	23,1%

	Thích
	05
	9,4%
	23
	58,9%

	Không thích
	30
	56,7%
	07
	18%

	Chán
	15
	28,2%
	0
	0%


Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của Sáng kiến:

( Chỉ có hiệu quả trong phạm vi Đơn vị áp dụng.

· Đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng ra phạm vi sở, ngành theo chứng cứ đính kèm.

· Đã phục vụ rộng rãi người dân trên địa bàn Thành phố, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng trên địa bàn Thành phố theo chứng cứ đính kèm. 

· Đã phục vụ rộng rãi người dân tại Việt Nam, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng tại nhiều tỉnh, thành theo chứng cứ đính kèm.

	 
Bộ phận/Đơn vị áp dụng
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23  tháng 01  năm 2021

Người viết sáng kiến
Đặng Thị Kiến Trúc
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